

CHUYÊN ĐỀ 12: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ
(SUBJECT-VERB AGREEMENT)
I. Trọng tâm kiến thức
– Hãy đọc các ví dụ sau đây:
1. I ride a bicycle to school every day.
2. Lisa and her mom live in a small house in the suburb of the city.
3. Empathy is important in building trust and confidence between friends.
– Những ví dụ trên cho thấy chủ ngữ chính là yếu tố quyết định dạng thức phù hợp (về số) của động từ phía sau. Khi chủ ngữ ở dạng số ít, động từ đi kèm được chia theo chủ ngữ số ít. Khi chủ ngữ ở dạng số nhiều, động từ đi kèm được chia theo chủ ngữ số nhiều. Vì vậy, cần chú ý tới thành phần chủ ngữ trong câu để chia động từ đi kèm cho phù hợp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không dễ dàng để xác định chủ ngữ trong câu; hoặc có nhiều trường hợp sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tuân theo một số quy tắc nhất định. Sau đây là một số quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Quy tắc 1: Chủ ngữ là cụm danh từ có OF: Động từ được chia theo từ đứng trước cụm từ bắt đầu bằng of.
Ví dụ: A bouquet of roses makes your room more colorful.
           A set of 12 dishes is all you need for the dinner party.
Trong hai ví dụ trên, danh từ chính trong cụm danh từ là a bouquet và a set ở số ít nên chia động từ ở ngôi thứ ba số ít.
Quy tắc 2: Chủ ngữ là các từ được nối với nhau bởi: OR; EITHER OR hoặc NEITHER ...NOR: Động từ được chia theo chủ ngữ có vị trí gần nhất với động từ.
Ví dụ: Neither she, I, nor my friends want to go to the festival. (Trong câu này,
động từ WANT được chia theo chủ ngữ my friends).
           Neither Juan nor Carmen is available. (Trong câu này, động từ chia theo
chủ ngữ Carmen).
Quy tắc 3: Chủ ngữ và động từ trong câu được tách biệt bởi các từ: along
with, as well as, besides, v.v.: Động từ biến đổi theo chủ ngữ thứ nhất.
Ví dụ: Oil, as well as gas, is a popular heating choice.
           Peanut butter combined with bread and jelly is a tasty snack.
Ở hai ví dụ trên, oil và peanut butter là danh từ số ít, do đó động từ được chia theo ngôi thứ ba số ít.
Quy tắc 4: Trong các câu có Here/There + V + Danh từ: Động từ được chia theo danh từ đứng sau động từ.
Ví dụ: There is a self-help book about how to start up. 
           There are some students waiting in the lecture hall. 
           Here are your keys. 
           There have been new buildings constructed in the area.
Quy tắc 5: Chủ ngữ là các đại từ bất định: Each of N, Every + N, everyone, everybody, everything, somebody, something: Động từ chia ở số ít.
Ví dụ: Somebody has broken into the room. 
          Something strange is happening outside.
Quy tắc 6: Chủ ngữ là danh từ tập hợp như một chỉnh thể (team, couple, staff, v.v.): động từ chia ở số ít.
Ví dụ: The football team is practicing night and day for the V-League.
Their school committee disagrees about what to cut from the school budget.
Quy tắc 7: None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, trong văn phong thân mật, suồng sã, mọi người thường dùng động từ số nhiều
Ví dụ: None of that amazes me. 
          Indeed, none of the books is well-shaped or well-written.
         None of the products have been tested. (informal)
Quy tắc 8: Một số danh từ luôn có S nhưng thực chất là danh từ số ít, động từ chia theo số ít.
– Một số danh từ chỉ các loại bệnh như: measles (bệnh sởi), diabetes (bệnh tiểu đường)
– Một số danh từ chỉ các môn học như: Physics, Linguistics, Economics
– Một số danh từ khác: politics, news
Quy tắc 9: Một số danh từ gốc Latin, không có đuôi “s/es” ở dạng số nhiều.
Ví dụ: Criteria là dạng số nhiều của criterion (Tiêu chí) 
           Phenomena là dạng số nhiều của phenomenon (Hiện tượng)
Quy tắc 10: Với "a number” và “the number":
- A number of + danh từ số nhiều: Động từ chia ở số nhiều
- The number of + danh từ số nhiều: Động từ chia ở số ít
Ví dụ: A number of students like learning online. 
          The number of online learners is declining.
Quy tắc 11: Với các cụm từ chỉ thời gian, khoảng cách, tiền tệ.... như một chỉnh thể thống nhất: động từ chia ở số ít.
Ví dụ: Five kilometers is too far to walk. 
          12 months is the maximum probation time. 
          100 dollars is the lowest price that they have offered.
Quy tắc 12: Với tỷ lệ (fractions), động từ chia phụ thuộc vào danh từ số ít hay số nhiều.
Ví dụ: One-fourth of the books are gone. ("books" là danh từ số nhiều) 
           One-fourth of the sand is white. ("sand" là danh từ số ít)
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Neither my cousins nor my niece ___________ to see that movie.
A. is going to		B. are going to		C. is not go to		D. are not go to
2. Either she or her children ___________ where to find the keys.
A. know		B. knows		C. is known		D. are known
3. Neither the children nor their parents ___________ aware of the consequences.
A. is			B. are			C. be			D. to be
4. The picture of the bombed villages __________ us of the war every time we look at it. 
A. remind		B. reminds		C. is reminded		D. are reminded
5. Anyone who ___________ listening to Mozart can download this music app.
A. like			B. likes		C. have liked		D. don't like
6. It was announced that neither the passengers nor the driver __________ injured in the car crash. 
A. is			B. are			C. was			D. were
7. Last year, a great number of trees ___________ to provide space for building the villa. 
A. is to cut down				B. are cut down
C. was cutting down				D. were cut down
8. Vietnam, as a nation, ___________ itself on preserving its core cultural ideals, with a profound emphasis on the enduring values of family loyalty and harmony.
A. pride		B. prides		C. is priding		D. proud
9. Here __________ the tomb of Albert Einstein.
A. lies			B. lie			C. lying		D.lied
10. The collection of rare stamps ___________ specimens dating back to the 19th century.
A. includes		B. is including		C. include		D. are including
11. Two-thirds of the residents __________ in favor of the new policy, indicating widespread support among the community.
A. vote			B. has voted		C. voting		D. have voted
12. I'm sorry that none of the candidates ___________ the qualifications for the position.
A. has met		B. are meeting		C. meeting		D. are met
13. Half of the cookies __________ chocolate chip, while the other half were oatmeal raisin.
A. was			B. has been		C. were		D. have been
14. The regulations requiring regular maintenance of equipment ____________ prevent accidents and ensure workplace safety. 
A. helps		B. has helped		C. help			D. helping
15. Mathematics __________ an essential subject that forms the foundation of various fields, including science and engineering.
A. are			B. is			C. have		D. has
16. Why he was absent from the meeting __________ a mystery.
A. is remaining	B. are remaining	C. remains		D. remain
17. Neither the students nor the teacher ___________ present in class today.
A. are			B. was			C. be			D. were
18. A significant number of enthusiastic spectators _________ loudly for their favorite team. 
A. are cheering	B. cheers		C. is cheering		D. cheering
19. Not only the books but also the magazine ___________ last month.
A. were published	B. published		C. was published	D. are published
20. The travelers, accompanied by their guide, ___________ the ruins.
A. was exploring	B. exploring		C. were exploring	D. explores
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